
 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số: 21/QĐ-BV                                         Việt Yên, ngày 17 tháng 01 năm 2026 

           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng  

gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn 

thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn 

thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua 

sắm Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu 

của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT YÊN 

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 39/VBHN-VPQHQH13 ngày 27 tháng 2 năm 2025 

của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ 

sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ Nghị 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

          Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về kết thúc hoạt động của các Trung tâm Y tế khu vực và tổ chức lại các Trạm Y tế trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh;  

          Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế; 

Căn cứ Thông báo số 01/TTYT-TCHC ngày 02/01/2026 của Trung tâm y tế Việt 

Yên về việc tiếp tục sử dụng con dấu tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế trong thời 

gian đăng ký lại mẫu dấu mới; 

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTYT ngày 24/12/2025 của Giám đốc Trung tâm 

y tế Việt Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm 

thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx


Yên tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ thông báo mời thầu số IB2500628908 của gói thầu: Mua sắm thiết bị y 

tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 

12 năm 2025; 

Căn cứ kết quả chào giá trực tuyến gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ 

chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 

2025 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ xác nhận chấp thuận giá dự thầu và trao hợp đồng của các nhà thầu xếp 

hạng 1 tham dự gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ 

nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025 trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

Xét đề nghị của Khoa Dược-VTTBYT tại Tờ trình số 17.01/TTr-KD ngày 

17/01/2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm thiết bị y tế 

phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 

12 năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên 

môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025, 

bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500628908 

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ 

nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: 673.850.000 đ (Bằng chữ: Sáu trăm bảy 

mươi ba triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Việt Yên (Nay là Bệnh viện đa khoa Việt Yên) 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn, qua mạng 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

(Có phụ lục I chi tiết kèm theo) 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

(Có phụ lục II chi tiết kèm theo) 

 



4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Khoa Dược-VTTBYT, phòng Tài chính kế toán, các nhà thầu trúng thầu 

căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện 

hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược-VTTBYT, phòng 

Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT, HSMS. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Phương 
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PHỤ LỤC I 

 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu (đồng) 

Giá dự thầu sau 

hiệu chỉnh sai lệch 

thừa (nếu có), giảm 

giá (nếu có) (đồng) 

Điểm kỹ 

thuật 

(nếu có) 

Giá 

đánh 

giá (nếu 

có) 

Giá đề nghị trúng 

thầu (đồng) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu có) 

1 

CÔNG TY 

TNHH VẬT 

TƯ THIẾT BỊ 

Y TẾ 

THUẬN AN 

0110298646 83.500.000 83.500.000   83.500.000 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

 

2 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ 

SƠN PHÁT 

0107520266 89.000.000 89.000.000   89.000.000 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

 

3 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ 

THÀNH AN 

0103698837 315.000.000 315.000.000   315.000.000 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 
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Bảng số 01 (webform) 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 

 

ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

1 

Máy 

siêu 

âm 

điều 

trị 

(Tên 

thươ

ng 

mại: 

Máy 

điều 

trị 

bằng 

sóng 

siêu 

âm) 

FISIOS

ONIC 
 

20

24 

trở 

về 

sau 

Ý 
FISIOLIN

E SRL 

Xuất xứ máy chính: Ý 

- Màn hình  cảm ứng 4.3 inch 

- Nguồn điện cung cấp 230V/ 50-60Hz  

- Công suất điện tiêu thụ 80 VA 

- Đầu ra liên tục với công suất là  3W/cm2 

- Công suất đỉnh chế độ xung  3W/ cm2 

- Tần số siêu âm: 1 MHz và 3 MHz 

- Có thể lưu trữ trong bộ nhớ trong:  100 

- Số kênh cắm đầu dò siêu âm: 2 

Cái 01  
83.500.0

00 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VẬT 

TƯ 

THIẾT 

BỊ Y 

TẾ 

THUẬ

N AN 

2 

Máy 

điện 

xung

, 

điện 

phân 

2 

kênh 

độc 

lập 

(Tên 

Multitro

nic MT-

6 

EiE 

 

20

25 

Ba 

La

n 

EiE 

Cấu hình và phụ kiện: 

- Máy chính: 01 Chiếc 

 - Dây  nguồn: 01 Cái  

- Cáp kích thích điện: 02 Cái  

- Điện cực 60X40 mm:  04 Cái  

- Điện cực 60X60 mm:  02 Cái 

 - Điện cực 60X120 mm:  02 Cái  

- Miếng đệm lót điện cực 60x40mm:  04 Cái  

- Miếng đệm lót điện cực 60x60mm: 02 Cái 

 - Miếng đệm lót điện cực 60x120mm:  02 Cái  

- Dây co giãn 50 cm: 02 Cái  

Má

y 
01  

89.000.0

00,00 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

KHOA 

HỌC 

CÔNG 

NGHỆ 

SƠN 

PHÁT 
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ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

thươ

ng 

mại: 

Máy 

điện 

trị 

liệu 

đa 

năng 

bằng 

điện 

cực) 

- Dây co giãn 100 cm:   02 Cái  

- Cáp phân chia màu đen:   01 Cái  

- Cáp phân chia màu đỏ:   01 Cái 

 - Cáp cắm 2mm màu đen:   01 Cái 

 - Cáp cắm 2mm màu đỏ:   01 Cái 

 - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ - Thông số kỹ thuật: 

- Đầu ra : Hai kênh độc lập điều chỉnh riêng biệt các thông số và cường 

độ dòng điện trên mỗi kênh. 

 - 26 loại dòng điện/ dạng sóng điều trị ứng dụng trong phục hồi chức 

năng và điều trị đau. Các kiểu dòng điện kích thích 

 - Nguồn cấp: 115 - 230V ±10%, 50Hz, 60VA ±15% 

3 

Máy 

moni

tor 

theo 

dõi 

bệnh 

nhân 

5 

thôn

g số 

(Tên 

thươ

ng 

mại: 

máy 

theo 

dõi 

bệnh 

nhân

) 

PM-

2000XL 

Plus 

 

Advanced 

Instrument

ations, Inc. 

 

Nă

m 

20

25 

trở 

về 

sau 

Mỹ 

Advanced 

Instrument

ations, Inc. 

 

Yêu cầu chung 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng trở lên 

- Xuất xứ máy chính: Mỹ 

- Thiết bị mới 100%.  

- Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485; FDA 

- Nguồn điện cung cấp: 220 V – 50 Hz. 

- Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ tối đa ≥ 40ºC 

+ Độ ẩm tối đa ≥ 75% 

Má

y/ 

cái

/ 

chi

ếc 

 

03  
105.000.

000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

VÀ 

PHÁT 

TRIỂ

N 

CÔNG 

NGHỆ 

THÀN

H AN 
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ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

Yêu cầu về cấu hình: 

- Máy chính: 01 bộ 

- Phụ kiện kèm theo: 

+ Bộ dây đo ECG: 01 bộ 

+ Bộ dây đo SpO2: 01 bộ 

+ Bộ đo huyết áp không xâm nhập (Dây dẫn hơi + Bao đo huyết áp: 

người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh): 01 bộ 

+ Đầu đo nhiệt độ + Cáp nối: 01 bộ 

+ Pin tích hợp: 01 bộ 

+ Dây nguồn: 01 bộ 

+ Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc 

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ. 

Yêu cầu về kỹ thuật: 

Tính năng chung: 

- Có thể kết nối với hệ thống máy theo dõi trung tâm 
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ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

Các thông số đo: 

Đo đạc và theo dõi các thông số: 

- Thông số điện tim ECG 

- Nhịp thở (RESP) 

- Độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) 

- Huyết áp không xâm lấn (NIBP) 

- Nhiệt độ (TEMP) 

Hiển thị: 

- Kích thước màn hình: màn hình màu LCD 12,1 inch. 

- Độ phân giải:  800 x  600 điểm. 

-Màn hình điều khiển cảm ứng: có sẵn. 

- Hiển thị sóng: điện tim, nhịp thở, sóng xung SpO2 

- Số vết sóng: 8 vết 

- Hiển thị số: nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhịp mạch, 

nhiệt độ 

- Tốc độ quét: có thể lựa chọn 4 tốc độ; tốc độ tối đa 50 mm/s 
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ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

Cảnh báo: 

Hình ảnh và âm thanh, cao/ thấp (có thể cài đặt) 

Thông số Điện tim (ECG): 

Số đạo trình: 

- Dãy đo nhịp tim: ≤15 - ≥300 nhịp/ phút 

- Chu kỳ cập nhật số đo: Mỗi 3 giây 

Đo mức ST 

Nhịp thở 

- Phương pháp đo: phương pháp trở kháng 

- Trở kháng đo: ≤ 220 Ω đến ≥ 2 kΩ 

Huyết áp kế không xâm lấn (NIBP) 

- Phương pháp đo: đo dao động 

- Phạm vi đo: 25 đến 290 mmHg (Áp dụng đối với huyết áp tâm thu 

người lớn) 

- Độ chính xác: ±≤5mmHg 

SPO2 
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ST

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Nă

m 

sả

n 

xu

ất 

Xu

ất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Kh

ối 

lượ

ng 

M

ã 

H

S 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

- Các mục báo động: SpO2, nhịp mạch 

+ Phạm vi đo SpO2: 

-Phạm vi hiển thị: 0 đến 100% SpO2 

+ Phạm vi đo nhịp mạch: 

+ Phạm vi hiển thị: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút 

Nhiệt độ 

- Số kênh:  2 

- Phạm vi đo: 0 đến ≥ 45oC 
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PHỤ LỤC II 

 

 

STT Tên Nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ SƠN PHÁT 

0107520266 PP2500632871 2 

2 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 

0103698837 PP2500632871 3 

3 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HMS 

VIỆT NAM 

0107986586 PP2500632871 4 

4 CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM 0102282177 PP2500632 872 2 

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 

0103698837 PP2500632873 Từ chối xác nhận về việc chấp 

thuận được trao hợp đồng 

6 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HMS 

VIỆT NAM 

0107986586 PP2500632874 2 

 
 


